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I. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn ( 3 điểm)

Câu 1. Trong giai đoạn 1921 - 1930, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng lập tổ chức nào dưới đây?
   A. Hội Liên hiệp Đông Dương.
   B. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Đông Nam Á.
   C. Hội Liên hiệp các nước thuộc địa và phụ thuộc châu Á.
   D. Hội Liên hiệp thuộc địa.
Câu 2. Năm 1978, Việt Nam gia nhập tổ chức
	A. ASEAN.
	B. EU.
	C. SEV.
	D. NATO.


Câu 3. Việt Nam phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, tình đoàn kết chiến đấu và hợp tác với nước nào ở Đông Nam Á?
	A. Phi-líp-pin.
	B. Thái Lan.
	C. Cam-pu-chia.
	D. Đông-ti-mo.


Câu 4. Ngày 6-3-1946, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký với đại diện của Chính phủ Pháp bản hiệp định nào sau đây?
	A. Hiệp định Sơ-bộ.
	B. Giơ-ne-vơ.
	C. Bàn Môn Điếm.
	D. Hiệp định Pa-ri.


Câu 5. Năm 1976 nước Việt Nam thống nhất đã tham gia
	A. Cộng đồng văn hóa ASEAN.
	             B. Cộng đồng kinh tế ASEAN.

	              C. Phong trào Không liên kết.
	D. Hiệp hội các quốc gia độc lập.


Câu 6. Một trong những phẩm chất tốt đẹp của xứ Nghệ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu là
	A. truyền thống hiếu học.
	B. giỏi nghề thủ công.

	                   C. dam mê khoa bảng.
	  D. kinh nghiệm đi biển.


Câu 7. Nội dung nào sau đây không phải là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam?
	A. Hiếu chiến.
	B. Đoàn kết.
	C. Yêu nước.
	D. Nhân nghĩa.


Câu 8. Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam  ký kết vào năm 1978 với nước nào?
	A. Trung Quốc.
	B. Nhật Bản.
	C. Liên Xô.
	D. Hàn Quốc.


Câu 9. Năm 1919 gắn với sự kiện quan trọng  nào trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành?
   A. Đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin.
   B. Từ nước Anh trở lại Pháp, tham gia Hội những người Việt Nam yêu nước.
   C. Tham dự Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp.
   D. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai.
Câu 10. Một trong những địa điểm diễn ra các hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu vào đầu thế kỉ XX là
	A. Nhật.
	B. Pháp.
	C. Anh.
	D. Ấn Độ.


Câu 11. Trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước, từ năm 1911 đến năm 1930, Nguyễn Tất Thành không đặt chân đến quốc gia nào sau đây?
	A. Trung Quốc.
	B. Nhật Bản.
	C. Liên Xô.
	D. Thái Lan.


Câu 12. Trong khoảng thời gian từ năm 1905 đến năm 1909, Phan Bội Châu đã tham gia thành lập tổ chức nào sau đây?
	A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
	               B. Hội Liên hiệp thuộc địa.

	              C. Mặt trận Việt - Miên - Lào.
	D. Điền - Quế - Việt liên minh.


II.Phần trắc nghiệm đúng sai.( 4 điểm)
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương. Hiệp định đã đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Nhân dân Việt Nam, Hiệp định này cũng tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước của Việt Nam sau đó.

                                                                    (Sách giáo khoa Cánh diều Lịch sử 12, tr77)
a) Hiệp định Giơ-ne-vơ đã tạo ra cơ sở pháp lý để Việt Nam đấu tranh thống nhất đất nước 

b) Với Hiệp định Giơ-ne-vơ, lần đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được công nhận.
c). Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
d) Hiệp định Giơ-ne-vơ là kết quả thắng lợi cuộc đấu tranh trên mặt trận quân sự, ngoại giao.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Mặt trận số một chống đế quốc Mỹ là Việt Nam. Mặt trận số hai ở ngay tại nước Mỹ. Mặt trận số hai này gồm cuộc đấu tranh của người da đen chống phân biệt chủng tộc, chống chiến tranh xâm lược Việt Nam kết hợp với phong trào Nhân dân da trắng Mỹ chống chiến tranh."

                                                                        (Sách Chân trời sáng tạo Lịch sử 12,tr85)
a) Mặt trận số một trong đoạn trích trên nói đến cuộc chiến đấu của Nhân dân Việt Nam.
b) Mặt trận số hai trong đoạn trích trên nói đến cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam.
c) Mặt trận ngoại giao đã góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
d) Trong chống Mỹ, mặt trận ngoại giao có tính độc lập với mặt trận quân sự.

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Năm 1901, được tin Nguyễn Sinh Sắc đỗ Phó bảng, người dân làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã dựng một ngôi nhà 5 gian để đón ông cùng gia đình. Dưới mái nhà tranh này, cậu học trò Nguyễn Sinh Cung (tức Nguyễn Tất Thành) được lắng nghe nhiều buổi đàm đạo văn chương, luận bàn thế sự của cha mình với các nhà nho và sĩ phu yêu nước trong vùng. Những năm tháng thiếu thời ở làng Sen và quê hương xứ Nghệ đã có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này."            

                                                              (Sách giáo khoa Lịch sử12, bộ cánh diều tr83)                    

a) Tư liệu đề cập đến thời niên thiểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê nhà Nghệ An.

b) Ngay từ nhỏ, Nguyễn Tất Thành đã được bàn luận thế sự cùng các sĩ phu yêu nước.

c) Năm tháng thiếu thời đã có ảnh hưởng quyết định đến sự nghiệp của Hồ Chí Minh.

d) Nguyễn Tất Thành ngay từ niên thiếu đã sớm được hun đúc ý chỉ giải phóng dân tộc.

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Bản yêu sách” đã trở thành tuyên ngôn chính trị báo hiệu sự mở đầu của giai đoạn mới trong việc phát triển phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam... Người Pháp coi cuộc đấu tranh đó là một “quả bom" làm chấn động dư luận nước Pháp. Còn người Việt Nam cho đó là tiếng sấm mùa xuân". 

                                                (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cảnh diều, trang 86).

a) Tư liệu đề cập đến sự kiện Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách 8 điểm đến Véc-xai.

b) Sự kiện “ bản yêu sách” đã đưa Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người cộng sản. 

c) Luận cương của Lê – nin đã giúp Nguyễn Ái Quốc khẳng định con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc.
d) Năm 1919 Nguyễn Ái Quốc trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

III. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Hoàn thành bảng niên biểu về hoạt động đối ngoại tiêu biểu của Việt Nam từ năm 1986 đến nay theo mẫu sau:

	Thời gian
	Những sự kiện tiêu biểu

	Năm 1991
	

	Năm 1995
	

	Năm 2007
	

	   Từ năm 2008 đến năm 2023
	


Câu 2. (1 điểm) Hiện  nay ba trụ cột chính trong đường lối đối ngoại của Việt Nam là gì?.

----- HẾT -----
ĐỀ CHÍNH THỨC
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